
 
 

 

 
 

Chương V: PHẠM VI CUNG CẤP 
 

Mục 1. Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc  
Phạm vi và tiến độ cung cấp thuốc quy định tại Mẫu số 00, Chương IV - 

biểu mẫu dự thầu Phạm vi cung cấp thuốc và dịch vụ liên quan (nếu có). 
Đối với từng phần của gói thầu chỉ chào thuốc sản xuất trong nước theo 

tiêu chí kỹ thuật đối với thuộc danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản 
xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP 
hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ 
Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp thuộc tiêu chí kỹ thuật đó. 

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
2.1. Giới thiệu chung về gói thầu 
- Tên dự toán mua sắm: Tập trung thuốc chống Lao và thuốc ARV cấp địa 

phương giai đoạn năm 2025 - 2027 cho các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang (lần 2) 
- Tên gói thầu: Gói thầu thuốc chống Lao và thuốc ARV năm 2025-2027 

(lần 2) 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế 
công lập và ngoài công lập giai đoạn 2025 - 2027 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 180 ngày 
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I - II năm 2026 
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng 
 2.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ 

thuật chi tiết đối với thuốc thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. 
2.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật chung là các yêu cầu về thuốc (bao gồm: Tên 

hoạt chất, Nồng độ, Hàm lượng, Đường dùng, Dạng bào chế, Đơn vị tính và 
Nhóm thuốc được nêu tại Mẫu số 00 - Biểu mẫu dự thầu Chương IV. 

2.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết 
Quy cách đóng gói và dạng bào chế: Đơn vị đóng gói chai/lọ/túi là giống 



 
 

 

 
 

nhau đối với các thuốc có cùng nồng độ, hàm lượng và thể tích. 
Nhãn thuốc theo đúng quy chế nhãn, có tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bằng 

tiếng Việt (bao gồm cả thuốc nhập khẩu). 
2.3. Các yêu cầu khác 
2.3.1. Nguyên tắc dự thầu của các nhóm thuốc trong gói thầu 
Nhà thầu có thuốc đáp ứng tiêu chí kỹ thuật của nhóm nào thì được dự 

thầu vào nhóm đó. Thuốc đáp ứng tiêu chí kỹ thuật của nhiều nhóm thì nhà thầu 
được dự thầu vào một hoặc nhiều nhóm mà thuốc đó đáp ứng các tiêu chí kỹ 
thuật và phải có giá chào thống nhất trong tất cả các nhóm mà nhà thầu dự thầu. 

Thuốc dự thầu có nhiều cơ sở cùng tham gia vào quá trình sản xuất thì các 
cơ sở tham gia vào quá trình sản xuất đều phải đáp ứng tiêu chí kỹ thuật của 
nhóm thuốc dự thầu. 

2.3.2. Tiến độ cung cấp thuốc 
Cung ứng kịp thời, chính xác, đủ về số lượng thuốc trúng thầu, đảm bảo 

tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 
hiệu lực của hợp đồng. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện giao hàng tiến 
độ và phạm vi cung cấp nêu trong E-HSMT. 

Trong trường hợp giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hay hồ 
sơ gia hạn hiệu lực số đăng ký của thuốc tham dự thầu bị hết hạn, nhà thầu phải 
đảm bảo sẽ cung cấp văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc tuân thủ 
theo đúng các quy định. 

Bảo quản và phân phối thuốc đảm bảo đúng yêu cầu quy định về GSP, 
GDP trong suốt quá trình vận chuyển tới kho của cơ sở y tế. 

Hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính từ thời điểm thuốc cung 
ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu còn 03 tháng đối với thuốc có hạn 
dùng từ 01 năm trở lên, 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 01 năm. 
Trong trường hợp hạn sử dụng của thuốc không đáp ứng yêu cầu nêu trên, để 
bảo đảm có thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ tình hình thực 
tế, Chủ đầu tư quyết định hạn sử dụng còn lại của thuốc trúng thầu tính đến thời 
điểm thuốc cung ứng cho cơ sở y tế và không được yêu cầu cao hơn quy định 
nêu trên nhưng phải đảm bảo còn hạn sử dụng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân. 

Cam kết thu hồi thuốc vô điều kiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt nếu 
thuốc đã giao không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã chào thầu, 
hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do 
lỗi của Chủ đầu tư, đơn vị ký hợp đồng hay cơ sở y tế và hoàn trả đầy đủ thuốc 
đảm bảo chất lượng cho đơn vị, tương ứng với số lượng thuốc đã thu hồi đồng 
thời đền bù mọi chi phí có liên quan. 

 



 

 
 

2.3.3. Địa điểm cung cấp 

STT  Tên cơ sở y tế Địa chỉ 
Thông tin liên lạc 

 (Bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email) 

Lãnh đạo đơn vị Phụ trách bộ phận Dược Phụ trách hợp đồng 

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
AN GIANG 

60 Ung Văn Khiêm, 
Phường Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang 

Nguyễn Duy Tân 
 0918.185.084 
 duytanbvag@gmail.com 

Nguyễn Minh Loan 
 0903.760.280 
 loankhbvag@gmail.com 

Đinh Thị Thùy Trang 
 0917.822.728 
 dsdinhtrang@gmail.com 

2 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
CHÂU ĐỐC 

917 Tôn Đức Thắng, 
Phường Châu Đốc, Tỉnh 
An Giang 

Nguyễn Văn Hưng 
 0913.616.949 
 hungnvbvkvcd@gmail.com 

Lữ Thị Kim Ngọc 
 0988.049.612 
 dskimngoc1985@gmail.com 

Nguyễn Thị Thùy Dương 
 0972.972.866  
 nguyenduongbvkvtinh@gmail.com 

3 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
TÂN CHÂU 

Số 485 Nguyễn Tri 
Phương, Phường Tân 
Châu, Tỉnh An Giang 

Nguyễn Văn No 
 0913.688.945 
 bacsino66@gmail.com 

Nguyễn Hoàng Thinh 
 0983.538.135 
 thinhlinh.pharm@gmail.com 

Lương Thị Thanh Tâm 
 0939.842.259 
 ltttambvtc@gmail.com 

4 BỆNH VIỆN SẢN-NHI 
AN GIANG 

02 Lê Lợi, Phường Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang 

Trần Văn Lời 
 0918.565.764 
 Drloikhoak@gmail.com 

Lê Thanh Trúc 
 0913.816.048 
 lethanhtruc_ds@yahoo.com.vn 

Huỳnh Như 
 0817.727.774 
 huynhnhupmc@gmail.com 

5 TRUNG TÂM Y TẾ 
LONG XUYÊN 

09, Hải Thượng Lãn 
Ông, Phường Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang 

Nguyễn Minh Tân 
 0918.755.296 
 bsminhtanlx@gmail.com 

Khổng THị Hồng Duy 
0919.882.588 
khongthihongduy@gmail.com 

Huỳnh Lâm Tú Anh 
0395.795.135 
dshuynhlamtuanh@gmail.com 

6 TRUNG TÂM Y TẾ 
CHÂU ĐỐC 

Đường số 4, Khu dân cư 
Khóm 8, Phường Châu 
Đốc, Tỉnh An Giang 

Phan Trọng Điền 
 0902.633.326 
 phantrongdien1025@gmail.com 

Ngô Phước Bình 
 0918.865.135 
 ngophuocbinh1976.ag@gmail.com 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 
 0395.633.863 
 nguyenthituyetmai1994@gmail.com 



 

 
 

STT  Tên cơ sở y tế Địa chỉ 
Thông tin liên lạc 

 (Bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email) 

Lãnh đạo đơn vị Phụ trách bộ phận Dược Phụ trách hợp đồng 

7 TRUNG TÂM Y TẾ 
TÂN CHÂU 

Số 46, Đường Hà Huy 
Tập, Khóm Long Thạnh 
C, Phường Long Phú, 
Tỉnh An Giang 

Lâm Vũ Tâm 
 0918.027.639 
 lamvutam@gmail.com 

Trần Tấn Viên 
 0918.420.737 
 dsvien7x@gmail.com 

Trần Thị Hồng Thắm 
 0855.789.647 
 duoc.ttytetanchau@gmail.com 

8 TRUNG TÂM Y TẾ 
TỊNH BIÊN 

Đường Hải Thượng Lãn 
Ông, Khóm Sơn Đông, 
Phường Thới Sơn, Tỉnh 
An Giang 

Nguyễn Tấn Huy 
 0913.700.303 
 tanhuycd@gmail.com 

Nguyễn Trường Sơn 
 0916.339.663 
 ngtrson27@gmail.com 

Phạm Thị Thúy Loan 
 0916.991.668 
 thuyloannhatanh@gmail.com 

9 TRUNG TÂM Y TẾ AN 
PHÚ 

Số 48 đường Tôn Thất 
Tùng, Ấp An Hưng, Xã 
An Phú, Tỉnh An Giang 

Trần Văn Sang 
 0296.351.0000 
 0296.351.1578 
 ttyte.anphu@angiang.gov.vn 

Đoàn Văn Giang 
 0913.625.066 
 giangdoanck2@gmail.com 

Lê Thị Kiều Oanh 
 0976.554.440 
 lethikieuoanhap@gmail.com 

10 TRUNG TÂM Y TẾ 
CHÂU PHÚ 

Quốc lộ 91, khóm Vĩnh 
Phú, xã Vĩnh Thạnh 
Trung, tỉnh An Giang 

Nguyễn Hoàng Huy 
0909.552.053 
nguyenhoanghuyttytcp@gmail.com 

Hồ Thị Mỹ Hạnh 
 0939.466.335 
 dshanh78@gmail.com 

Nguyễn Đức Hoàng Duy 
 0379.766.255 
 nguyenduyreply1997@gmail.com 

11 
TRUNG TÂM Y TẾ 
CHÂU THÀNH - AN 
GIANG 

Tổ 19, Ấp Phú An 1, xã 
Bình Hòa, tỉnh An Giang 

Huỳnh Văn Thừa 
 0948.363.200 
 bsthua1969@gmail.com 

Nguyễn Hoài An 
 0918.823.173 
 dshoaianag@gmail.com 

Lê Thị Trúc Phương 
 0968.933.473 
 lephuong15tc@gmail.com 

12 TRUNG TÂM Y TẾ 
CHỢ MỚI 

Đường Nguyễn Văn 
Hưởng, Ấp Thị 2, Xã 
Chợ Mới, Tỉnh An Giang 

Trần Quốc Phú 
 0902.552.500 
 tranquocphu@gmail.com 

Cao Phát Nhàn 
 0919.133.227 
 caophatnhan@gmail.com 

Nguyễn Thành Thới 
 0919.793.956 
 thoitaivu@yahoo.com.vn 

13 TRUNG TÂM Y TẾ 
PHÚ TÂN 

123 Hải Thượng Lãn 
Ông, Ấp Thượng 2, Xã 
Phú Tân, Tỉnh An Giang 

Trương Tấn Thành 
 0913.969.082 
 truongtanthanh67@gmail.com 

Lê Minh Đáng 
 0918.488.388 
 dsminhdangag@gmail.com 

Hồ Thị Bích Thu 
 0919.950.006 
 htbthu@gmail.com 



 

 
 

STT  Tên cơ sở y tế Địa chỉ 
Thông tin liên lạc 

 (Bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email) 

Lãnh đạo đơn vị Phụ trách bộ phận Dược Phụ trách hợp đồng 

14 TRUNG TÂM Y TẾ 
THOẠI SƠN 

Ấp Trung Bình, Xã 
Thoại Sơn, Tỉnh An 
Giang 

Trần Ngọc Điệp 
 0918.619.466 
 bsdiepts@gmail.com 

Phùng Thị Thanh Phượng 
 0983.035.395 
 thanhphuong042000@gmail.com 

Nguyễn Thị Phương Nhung 
 0979.730.345 
 pnhungbvts2gmail.com 

15 TRUNG TÂM Y TẾ TRI 
TÔN 

Số 72 Nguyễn Trãi, Xã 
Tri Tôn, Tỉnh An Giang 

Hà Minh Hiệp 
 0918.213.447 
 hcqt.bvdktt.2014@gmail.com 

Lê Nguyễn Bảo Trân 
 0977.050.502 
 baotranle65@gmail.com 

Huỳnh Thị Mỹ Hường 
 0977.551.464 
 myhuong011990@gmail.com 

16 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
NHẬT TÂN 

32 Phạm Ngọc Thạch, 
Tổ 14, Khóm Châu Long 
7, Phường Châu Đốc, 
Tỉnh An Giang 

Châu Hữu Hầu 
 0913.877.611 
 benhviennhattan@gmail.com 

Ngô Phi Nhựt Thi 
 0919.272.205 
 ngophinhutthi@gmail.com 

Lâm Bảo Nghi 
 0867.752.725 
 baonghilam15091997@gmail.com 

17 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
KIÊN GIANG 

Số 13 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

Trương Công Thành 
0913.607.966 
bvdkkg.tag@gmail.com 

Lê Văn Hiếu 
0888.990.888 
dshieukg@gmail.com 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh 
0946.790.797 
thuylinh.rg2018@gmail.com 

18 BỆNH VIỆN PHỔI KIÊN 
GIANG 

ấp Hòa Thuận, xã Bình 
An, tỉnh An Giang 

Nguyễn Văn Việt 
0913.616.868 
meoquyen2004@yahoo.com 

Đào Trọng Nghĩa 
0932.893.122 
nghiadt.kiengiang@gmail.com 

Giang Thu Vinh 
0824.444.369 
khoaduocbvlkg@gmail.com 

19 BỆNH VIỆN SẢN - NHI 
KIÊN GIANG 

Số 3 Ung Văn Khiêm, 
Phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang. 

Lại Thị Ngọc Điệp 
0919.087.509 
bslaidiep@gmail.com 

Trần Thị Thùy Trang 
0988.229.594 
trantrangpharma@gmail.com 

Huỳnh Thị Bình 
0919.968.636 
nghiepvuduocbvsnkg@gmail.com 

20 TRUNG TÂM Y TẾ AN 
BIÊN 

Khu phố 3, xã An Biên, 
tỉnh An Giang 

Huỳnh Đức Hoà 
0913.660.825 
bshuynhduchoa@gmail.com 

Nguyễn Hoàng Khiêm 
0919.484.979 
dshoamngkhiem@gmail.com 

Dương Thị Mỹ Hạnh 
0918.752.000 
duonghanhkg1983@gmail.com 



 

 
 

STT  Tên cơ sở y tế Địa chỉ 
Thông tin liên lạc 

 (Bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email) 

Lãnh đạo đơn vị Phụ trách bộ phận Dược Phụ trách hợp đồng 

21 TRUNG TÂM Y TẾ AN 
MINH 

Ấp 2, xã An Minh, tỉnh 
An Giang 

Nguyễn Văn Tại  
0989.826.212 
phuochieu2005@gmail.com 

Phạm Hoàng Chương 
0913.197.708 
phchuongbvdk@gmail.com 

Phạm Văn Cò 
0939.020.888 
phamvanco@gmail.com 

22 
TRUNG TÂM Y TẾ 
CHÂU THÀNH - KIÊN 
GIANG 

769 quốc lộ 61, Khu phố 
Minh An, Xã Châu 
Thành, Tỉnh An Giang 

Phạm Ngọc Trung 
0949.535.699 
bstrung2021@gmail.com 

Huỳnh Thanh Phong 
0918.435.262 
thanhphongvhh@yahoo.com.vn 

Lâm Thị Tú Trang 
0948.327.131 
lamtutrang1906@gmail.com 

23 TRUNG TÂM Y TẾ 
GIANG THÀNH 

ấp Giồng Kè, xã Giang 
Thành, tỉnh An Giang 

Hồ Hữu Phước 
0918488963 
hhphuoc72@gmail.com 

Lê Thị Thu Hồng 
0918135649 
lethithuhonggiangthanhds@gmail.com 

Tống Hoà Phương 
0963903693 
phuongtong0111@gmail.com 

24 TRUNG TÂM Y TẾ 
GIỒNG RIỀNG 

ấp 8, xã Giồng Riềng, 
tỉnh An Giang 

Lê Văn Nhì  
bsnhigiongrieng@gmail.com 
ĐT 0918426943 

Nguyễn Thanh Quyền 
ĐT 0917448004 
ntquyenbvgr@gmail.com 

Nguyễn Kim Vui 
0947639545 
dskimvuikg@gmail.com  

25 TRUNG TÂM Y TẾ GÒ 
QUAO 

Khu phố Phước Hưng 1, 
xã Gò Quao, tỉnh An 
Giang 

Lê Quang Trung 
0918.123.261 
lequangtrungbvdkgq1964@gmail.com 

Nguyễn Thị Hiền 
0919.827.942 
dshienkg99@gmail.com 

Danh Thị Kim Kha 
0945344788 
kimkha1002@gmail.com 

26 TRUNG TÂM Y TẾ HÀ 
TIÊN 

Số 65 Cách Mạng Tháng 
Tám, khu phố 3, phường 
Tô Châu, tỉnh An Giang 

Nguyễn Hiếu Nghĩa 
0919.633.922 
bvdk.hatienkg@gmail.com 

Bùi Thanh Hiệp 
0919.742.785 
buithanhhiepbvhtkg@gmail.com 

Gẩu Thị Hoa 
0916.520.474 
gauhoa10@gmail.com     

27 TRUNG TÂM Y TẾ 
HÒN ĐẤT 

Số 0193 Quốc lộ 80, ấp 
Chòm Sao, xã Hòn Đất, 
tỉnh An Giang. 

Nguyển Văn Trực 
0918.083.665 
nguyenvantruc1965@gmail.com 

Ngô Đình Được 
0945.773.776 
dsduocngo@gmail.com 

Lê Thị Xuân Thủy 
0971.886.117 
khoaduochd@gmail.com 



 

 
 

STT  Tên cơ sở y tế Địa chỉ 
Thông tin liên lạc 

 (Bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email) 

Lãnh đạo đơn vị Phụ trách bộ phận Dược Phụ trách hợp đồng 

28 TRUNG TÂM Y TẾ 
KIÊN HẢI 

Số 274 ấp 2, Đặc khu 
Kiên Hải, tỉnh An Giang 

Nguyễn Văn Cẩn 
0988.331.128 
bscankh@gmail.com 

Trịnh Quý Hoà 
0345.599.100 
quyhoattyt@gmail.com 

Nguyễn Thị Thu Thảo 
0815.900.232 
thaoghost789@gmail.com 

29 TRUNG TÂM Y TẾ 
KIÊN LƯƠNG 

01 Trần Hưng Đạo, khu 
phố Kiên Tân, xã Kiên 
Lương, tỉnh An Giang 

Hàng Thanh Tiến 
0918.005.339 
vanbanbvkl@gmail.com     

Bùi Trí Hiếu 
0989.864.486 
khoaduockienluong@gmail.com 

Lê Thị Mỹ Huyền 
0386.863.845 
huyenle0206@gmail.com 

30 TRUNG TÂM Y TẾ 
PHÚ QUỐC 

128 Đường 30/4, Khu 
phố 1-Dương Đông, Đặc 
khu Phú Quốc, tỉnh An 
Giang 

Lê Công Lĩnh 
0988.881.543 
drconglinh@yahoo.com 

Võ Thị Bích Thủy 
0916.913.858 
kdttytpq@gmail.com 

Lương Thanh Hoài 
0776.770.175 
luonghoaipq95@gmail.com 

31 TRUNG TÂM Y TẾ 
RẠCH GIÁ 

02 Âu Cơ, phường Rạch 
Giá, tỉnh An Giang 

Nguyễn Văn Quý 
0918.654.811 
bsquykg@gmail.com 

Võ Thị Hồng Hạnh 
0918.997.323 
hanhvods@gmail.com 

Lê Anh Thư 
0945.605.662 
latkg10@gmail.com 

32 TRUNG TÂM Y TẾ 
TÂN HIỆP 

Khu phố B, xã Tân Hiệp, 
tỉnh An Giang 

Bùi Công Minh 
0917.979.217 
ttyt.th@kiengiang.gov.vn 

Kiều Quốc Phong 
0977.706.661 
kieuquocphong68@gmail.com 

Lê Anh Việt 
0798.327.086 
anhviet5386@gmail.com 

33 TRUNG TÂM Y TẾ U 
MINH THƯỢNG 

ấp Công Sự, xã U Minh 
Thượng, tỉnh An Giang 

Đỗ Văn Dũng 
0918.361.181 
bsdung67@gmail.com 

Nguyễn Thanh Tâm 
0973.570.665 
nttamumt291284@gmail.com 

Hồ Thị Kiều Loan 
0368.916.065 
kieul9827@gmail.com 

34 TRUNG TÂM Y TẾ 
VĨNH THUẬN 

Ấp Vĩnh Phước 2, xã 
Vĩnh Phong, Tỉnh An 
Giang 

Hà Văn Nhân 
0918.496.147 
ttyttvinhthuan@gmail.com 

Đinh Hữu Thông 
0917.490.075 
dshuuthong179@gmail.com 

Đinh Hữu Thông 
0917.490.075 
dshuuthong179@gmail.com 



 

 
 

STT  Tên cơ sở y tế Địa chỉ 
Thông tin liên lạc 

 (Bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, email) 

Lãnh đạo đơn vị Phụ trách bộ phận Dược Phụ trách hợp đồng 

35 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
HẠNH PHÚC 

Số 234, Quốc lộ 91, 
Phường Mỹ Thới, Tỉnh 
An Giang 

Trương Thị Nhật Trinh 
0786.913.919 
trinhtruonglxag@gmail.com 

Nguyễn Hữu Luân 
0939.396.090 
huuluanag@gmail.com 

Nguyễn Hữu Luân 
0939.396.090 
huuluanag@gmail.com 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
Khi giao hàng mỗi lô thuốc nhà thầu phải giao kèm theo một phiếu kiểm nghiệm. 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có kiểm tra cảm quan khi giao nhận thuốc, gửi mẫu kiểm nghiệm nếu thấy 

cần thiết. 



 

 
 

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU KÈM THEO E-HSDT 
 

Nhà thầu sắp xếp các tài liệu kèm theo E-HSDT vào các folder theo hướng dẫn. Để 
không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, nhà thầu vui lòng đặt tên file hoặc folder ngắn 
gọn theo tiếng Việt không dấu. 

1. Folder “01 Tinh hop le E-HSDT” 
- Đơn dự thầu. 
- Thỏa thuận liên danh (nếu có). 
- Bảo đảm dự thầu, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của người ký bảo đảm dự thầu 

(nếu có). 
- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu. 
- Mẫu số 07a. Bản kê khai thông tin về nhà thầu; Mẫu số 07b. bản kê khai thông tin về 

các thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có). 
- Tài liệu khác (nếu có). 
2. Folder “02 Nang luc kinh nghiem” 
- Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu: 
• Tờ khai thuế và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế 

điện tử hoặc 
• Tờ khai thuế và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 
- Mẫu số 09. Tình hình tài chính của nhà thầu. 
- Các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan và các báo cáo kết quả kinh doanh) tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm 
theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu: 

• Biên bản kiểm tra quyết toán thuế. 
• Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có 

xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai. 
• Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử. 
• Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế. 
• Báo cáo kiểm toán (nếu có). 
- Mẫu số 08a. Bảng tổng hợp hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện, Mẫu số 08b. 

Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hoặc Mẫu số 11. Tổng hợp hóa đơn bán hàng. 
- Hợp đồng tương tự kèm theo tài liệu chứng minh giá trị hoàn thành, được nghiệm 

thu. 
- Tài liệu khác (nếu có). 
3. Folder “03 Ky thuat” 



 

 
 

Bao gồm các folder 
- “Ky thuat chung” 
• Bảng tổng hợp điểm kỹ thuật của từng sản phẩm dự thầu do nhà thầu tự đánh giá theo 

Mẫu số 15 E-HSMT (kèm file excel). 
• Cam kết về điều kiện giao hàng của nhà thầu. 
• Tài liệu khác (nếu có). 
- “[Mã phần (lô) của từng sản phẩm dự thầu]” 
• Tài liệu, thông tin chứng minh về tính hợp lệ của thuốc dự thầu. 
4. Folder “04 Tai chinh” 
- Mẫu số 05 - Bảng giá dự thầu (kèm file excel) 
- Mẫu số 06a. bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu 

đãi (nếu có). 
- Mẫu số 06b. bảng thuyết minh chi phí sản xuất trong nước trong cơ cấu giá (nếu có). 
- Tài liệu chứng minh liên quan chi phí sản xuất trong nước. 
- Tài liệu khác (nếu có). 


